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PHỤ LỤC 

Bảng A1 

Bảng Hỏi và Ký Hiệu 

Cấu trúc Ký hiệu Câu hỏi Nguồn tham khảo 

Mức độ dễ 

bị ảnh 

hưởng được 

cảm nhận  
 

Susceptibility 

Trái Đất sẽ sớm đối mặt với thảm họa 

sinh thái lớn nếu con người không bắt 

đầu sử dụng chai tái sử dụng. 
 

Dunlap và cộng sự 

(2000) 

Khủng hoảng môi trường sẽ xảy ra nếu 

việc sử dụng chai nhựa không giảm. 

Nếu con người tiếp tục tránh dùng chai 

tái sử dụng, Trái Đất sẽ không còn khả 

năng hỗ trợ sự sống con người. 

Mức độ 

nghiêm 

trọng được 

cảm nhận  

Severity 

Không sử dụng chai tái sử dụng là một 

mối đe dọa nghiêm trọng đối với môi 

trường. Witte và cộng sự 

(1996) 
 Việc không thay thế chai nhựa dùng một 

lần bằng chai tái sử dụng là mối đe dọa 

nghiêm trọng đối với sức khỏe hành tinh. 

Năng lực tự 

thân  
 

Self-efficacy 

Tôi cảm thấy dễ dàng sử dụng chai tái sử 

dụng mỗi ngày. 

Witte và cộng sự 

(1996) 

 
 

Tôi có thể tích hợp việc sử dụng chai tái 

sử dụng vào thói quen hàng ngày của 

mình. 

Tôi có khả năng duy trì thói quen sử 

dụng chai tái sử dụng trong cuộc sống. 

Hiệu quả 

hành động 
 

Response 

Efficacy 

Nếu tôi sử dụng chai tái sử dụng, Trái 

Đất sẽ trở nên tốt đẹp hơn. 

Witte và cộng sự 

(1996) 

 
 

Đưa chai tái sử dụng vào cuộc sống hàng 

ngày mang lại lợi ích cho môi trường. 

Các vấn đề môi trường sẽ xảy ra ít hơn 

nếu nhiều người sử dụng chai tái sử 

dụng. 
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Cấu trúc Ký hiệu Câu hỏi Nguồn tham khảo 

Ý định 

hành vi 

 
 

BI 

Tôi sẵn sàng hình thành thói quen sử 

dụng chai tái sử dụng. 

Perrault và Clark 

(2018) 

 
 

Tôi có kế hoạch sử dụng chai tái sử dụng 

thường xuyên hơn trong cuộc sống hàng 

ngày. 

Tôi sẽ sử dụng chai tái sử dụng trong 

tương lai gần. 

Ghi chú: Tác giả 

 

Bảng A2 

Cronbach’s Alpha và AVE 

 

Cronbach’s alpha 

(standardized) 

Average variance 

extracted (AVE) 

Ý định hành vi 0.863 0.674 

Hiệu quả hành động 0.836 0.635 

Năng lực tự thân 0.909 0.769 

Mức độ nghiêm 

trọng được cảm 

nhận 0.738 0.592 

Mức độ dễ bị ảnh 

hưởng được cảm 

nhận 0.784 0.551 

Ghi chú: Tính toán của tác giả 

 

Bảng A3 

Giá Trị HTMT 

 

Heterotrait-

monotrait 

ratio 

(HTMT) 

Mức độ dễ bị ảnh hưởng được cảm nhận <-> Hiệu quả hành động 0.690 

Mức độ nghiêm trọng được cảm nhận <-> Hiệu quả hành động 0.580 

Mức độ nghiêm trọng được cảm nhận <-> Mức độ dễ bị ảnh hưởng được cảm 

nhận 0.855 

Năng lực tự thân <-> Hiệu quả hành động 0.577 

Năng lực tự thân <-> Mức độ dễ bị ảnh hưởng được cảm nhận 0.309 

Năng lực tự thân <-> Mức độ nghiêm trọng được cảm nhận 0.349 

Ý định hành vi <-> Hiệu quả hành động 0.685 
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Heterotrait-

monotrait 

ratio 

(HTMT) 

Ý định hành vi <-> Mức độ dễ bị ảnh hưởng được cảm nhận 0.444 

Ý định hành vi <-> Mức độ nghiêm trọng được cảm nhận 0.524 

Ý định hành vi <-> Năng lực tự thân 0.863 

Ghi chú: Tính toán của tác giả 

 

Bảng A4 

Hệ Số Phóng Đại Phương Sai Bên Trong (Inner Model VIF) 

 
VIF 

Hiệu quả hành động → Ý định hành vi 2.032 

Mức độ dễ bị ảnh hưởng được cảm nhận → 

Ý định hành vi 2.180 

Mức độ dễ bị ảnh hưởng được cảm nhận × 

Hiệu quả hành động → Ý định hành vi 5.930 

Mức độ dễ bị ảnh hưởng được cảm nhận × 

Năng lực tự thân → Ý định hành vi 4.491 

Mức độ nghiêm trọng được cảm nhận → Ý 

định hành vi 1.850 

Mức độ nghiêm trọng được cảm nhận × 

Hiệu quả hành động → Ý định hành vi 5.878 

Mức độ nghiêm trọng được cảm nhận × 

Năng lực tự thân → Ý định hành vi 4.526 

Năng lực tự thân → Ý định hành vi 1.383 

Ghi chú: Tính toán của tác giả 

Bảng A5 

Hệ Số Phóng Đại Phương Sai Bên Ngoài (Outer Model VIF) 

 
VIF 

BI1 2.084 

BI2 2.298 

BI3 2.268 

Response efficacy_1 1.823 

Response efficacy_2 2.270 

Response efficacy_3 1.931 

Self-efficacy_1 3.093 
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VIF 

Self-efficacy_2 3.240 

Self-efficacy_3 2.818 

Severity_1 1.520 

Severity_2 1.520 

Susceptibility_1 1.784 

Susceptibility_2 1.666 

Susceptibility_3 1.524 

Mức độ dễ bị ảnh hưởng được cảm nhận × Hiệu quả 

hành động 1.000 

Mức độ dễ bị ảnh hưởng được cảm nhận × Năng lực tự 

thân 1.000 

Mức độ nghiêm trọng được cảm nhận × Hiệu quả hành 

động 1.000 

Mức độ nghiêm trọng được cảm nhận × Năng lực tự 

thân 1.000 

Ghi chú: Tính toán của tác giả 

 

Bảng A6 

Model Fit 

 

Saturated 

model 

Estimated 

model 

SRMR 0.057 0.055 

d_ULS 0.336 0.322 

d_G 0.256 0.242 

Chi-square 475.415 445.859 

NFI 0.815 0.827 

Ghi chú: Tính toán của tác giả 
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